
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 50 3003 UXTC 14 tuần

1 2 75 5005 SSD độ III

1 3 62 4004 SSD độ III

2 4 67 3023 UBT (P) 6cm

2 5 43 2002 UXTC 14 tuần

2 6 34 1001 NXTC 18tuần/Hậu sản 05 tháng

3 7 67 9009 SSD độ III/Bệnh lý tim

3 8 44 1021 UXTC 24 tuần

5 9 51 5025 UXTC 14tuần/VMC

5 10 51 1001 UXTC 12 tuần

5 11 41 4034 UBT (T) 5 cm

18 12 40 3023 UXTC 16 tuần

18 13 16 ĐT U ổ bụng

18 14 38 1001 NXTC 14 tuần

15 43 0000 NXTC 16 tuần

6 16 0

16 17 0

1 1 72 100210 SSD độ III

1 2 31 ĐT CTC dài

2 3 75 8007 SSD độ III + Sa BQ

2 4 38 2002 U hạ vị 20cm/VMC Bóc UBT

3 5 64 8018 UBT(P) 12cm

3 6 59 3013 UXTC 14 tuần

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + NGỌC DUNG.SB  

TÔ NGUYỆT + TR.LOAN + NGỌC DUNG.SB   

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + HIỀN.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BẢO ANH + NGHĨA.TT + 2 SB.THƠ , TÂN

XUÂN CẨM + HIỆU.TT + NGÂN.TT

XUÂN CẨM + NGÂN.TT + HIỆU.TT

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + CÚC.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + KIM CHÂU.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + KIM CHÂU.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + KIM CHÂU.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + HIỀN.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + HIỀN.SB

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + HIỆU.TT + MỸ HOA.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + HIỆU.TT     

MỸ Ý + TR.THẢO + HIỆU.TT

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + HỒNG LOAN.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + HỒNG LOAN.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + HỒNG LOAN.SB

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt đoạn CTC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 30/05/2011 đến ngày 05/06/2011 (Tuần3)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP

HUỲNH THỊ ĐÁNG

BN SẢN A

DƢƠNG THỊ QUÁ

CAO THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ THỊ TẦM

TRẦN THỦY MAI

NGÔ THỊ NGUYỆT

TĂNG MY HENG

NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

NGUYỄN NGỌC ĐAN CHI

BÙI THỊ THU

LÊ THỊ MỴ NƢƠNG

BN THAI TRỨNG

HOÀNG THỊ TƢỜNG VI

SA PHI RA

NGUYỄN THỊ BA

NGÔ THỊ KIM TUYẾT

ĐINH THỊ NĂM

VŨ THỊ TRI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ MINH LOAN

PHẠM THỊ BÉ

HUỲNH THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

3835

3703

3580

3572

3729

3832

SHC

3822

3404

2575

3757

3798

3664

3735

3763

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3661

3777

3756

3734

PM

Ngày: 30/05/2011 

Ngày: 31/05/2011 

3891

3721

3659



5 7 49 2002 UXTC 8 tháng

5 8 42 2002 UXTC 14 tuần

5 9 27 0000 UBT(P) 12cm

18 10 51 2002 UXTC 14 tuần

18 11 49 4004 UXTC 14 tuần

18 12 38 1001 NXTC 16 tuần

13 51 3023 UXTC 14 tuần

14 40 1001 NXTC 16 tuần

15 38 0000 NXTC 14 tuần

6 16 54 4014 Sang thƣơng vú (T)

6 17 25 ĐT Bƣớu sợi tuyến vú (P) 

6 18 24 0000 Sang thƣơng vú (P)

16 19 0

16 20 0

1 1 52 3013 UXTC 14tuần + UBT 2 bên 6cm

1 2 61 6016 SSD độ II + CTC dài

1 3 22 ĐT U quái BT(P) 16cm

2 4 50 2002
UXTC 14 tuần

2 5 75 7007 SSD độ III

2 6 73 15038 SSD độ III

3 7 74 9006 UXTC có cuống

3 8 39 ĐT UXTC 16 tuần

3 9 38 0010 NXTC 12 tuần

5 10 48 2002 UXTC 16tuần

5 11 49 3023
UXTC 14 tuần

5 12 42 0000 NXTC 15tuần

18 13 35 ĐT U hạ vị 18cm

18 14 41 0000 LNM cơ TC + UBT (P) 7cm

18 15 35 ĐT NXTC 15tuần

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

V.HÒA + THANH THÚY + NAM.SB

V.HÒA + THANH THÚY + NAM.SB

V.HÒA + THANH THÚY + NAM.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

T.HÒA + XUÂN THANH.TT + HÀ.SB

DUYÊN + T.HÒA + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT + HÀ.SB + XUÂN THANH.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THANH UYÊN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THANH UYÊN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THANH UYÊN.SB

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

HƢƠNG THU + H.VÂN + XUÂN PHƢỢNG.TT (S,3)

THỤC TRANG + K.XUYẾN + NHẬT MINH.SB(C,3)

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + TÚ LINH.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + XUÂN THANH.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + XUÂN THANH.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + XUÂN THANH.TT

DỰ BỊ

 DỰ BỊ

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + TÚ LINH.SB

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + TÚ LINH.SB

Cắt HTTC + Bóc UBT (P), KTSD (theo y/c BN)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ DON

NGUYỄN THỊ NHIỂN

TRỊNH THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ BÉ BA

BÙI THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HẰNG

LỸ MUỐI

MAI THỊ THANH LOAN

PHAN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

PHẠM THỊ CẨM TÚ

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

MAI THÙY PHƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THẮM

TRƢƠNG THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

NGUYỄN CAO PHƢƠNG TRANG

CHU THỊ LÝ

PHAN NGUYỄN LY LY

LÊ THỊ KIM SA

NGUYỄN THỊ MẠNG

NGUYỄN THỊ ÚT HẾT

NGUYỄN THỊ HỒNG NGA

PHẠM THỊ HOÀN

3799

3872

3766

3823

3837

3718

2743

3713

3609

3796

3975

3802

440

3875

3611

3887

3681

3933

3719

3759

434

453

3772

3859

3821

3811

3836

Thứ: TƯ 

Ngày: 01/06/2011 



16 16 0

16 17 0

1 1 69 2012 SSD độ III

1 2 50 4024 UXTC 14 tuần

1 3 33 1001 NXTC 14 tuần

2 4 66 7007 SSD độ III

2 5 43 1001 UXTC 18 tuần

3 6 73 5005 U hạ vị 15cm

3 7 44 1001 NXTC 16 tuần

5 8 47 2002 UXTC 14 tuần

5 9 42 2022 UXTC 14 tuần

5 10 40 2002 UBT(P) 12cm

18 11 37 2001 SSD độ II + CTC dài

18 12 22 ĐT UBT(T) 16cm

18 13 44 ĐT NXTC 14 tuần

6 14 57 8006 Sang thƣơng vú (P)

6 15 50 2012 Sang thƣơng vú (P)

6 16 19 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 17 0

16 18 0

1 1 49 3003 UXTC 14 tuần

1 2 73 7016
SSDđộIII/VMCRT,Thoát vị thành 

bụng

1 3 40 2002 Rách TSM  + Cơ vòng HM (độ III)

2 4 31 2002 U hạ vị 20cm

2 5 50 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

3 6 37 2012 UXTC 18 tuần

3 7 39 0000 NXTC 14tuần

THU THỦY + PHAN NGA + NG.LAN.BM

THU THỦY + PHAN NGA + NG.LAN.BM

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NA.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NA.SB

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

KIM CHI + X.TRANG2 + THU.SB (C,3)

NG.LAN.BM + BẢO.SB + YẾN.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + VÂN.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + VÂN.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + VÂN.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

NHÀN + NGỌC TRANG + CHÂN.SB  

NHÀN + NGỌC TRANG + CHÂN.SB

NGỌC HẢI + N.QUANG + NGHĨA.TT   

NGỌC HẢI + N.QUANG + NGHĨA.TT     

H.HIỆP + DUY + PHƢƠNG DUNG.SB  

H.HIỆP + DUY + PHƢƠNG DUNG.SB    

B.MAI + NG THẢO + NHUNG.SB(S,3)

M.PHƢƠNG1+THÚY NGA.TT+HỒNG HOA.SB (C,3)

NHÀN + NGỌC TRANG + KIM NGÂN.TT

May phục hồi TSM + Cơ vòng

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ, Tái tạo thành bụng

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

PHAN THỊ NĂM

PHAN THỊ NGỌC HẰNG

THẠCH MAI BÍCH DIỄM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN KIM XUYẾN

NGUYỄN THỊ LỤC

MAI THỊ KIM LOAN

PHẠM THỊ MỸ KHANH

ĐẶNG THỊ THÚY

NGUYỄN MAI PHƢƠNG THẢO

LÝ THỊ NGOAN

TRƢƠNG PHƢỚC KHIẾM

NGUYỄN THỊ KHƢƠNG

PHẠM THỊ THU THY

ĐẶNG THỊ KIM HÒA

TĂNG THỊ MỨT

DƢƠNG THỊ HẰNG

PHAN THỊ BÍCH DIỆU

LÊ THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THIẾT

PHẠM THỊ LIÊN

ĐỖ THỊ BÍCH PHƢỢNG

LÊ THỊ CẨM

3181

3847

3885

3215

3689

3831

3843

3397

3881

3916

458

455

481

3826

3900

3812

3867

3920

3879

3644

3866

3818

3625

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/06/2011 

Ngày: 03/06/2011 



5 8 70 9009 SSD độ III

5 9 68 100010 SSD độ III

5 10 37 1001 NXTC 14tuần/VMC

18 11 40 2002 UXTC 16 tuần

18 12 46 1021 UXTC 14 tuần

18 13 45 2002 UXTC 14 tuần

14 47 2002 UXTC 14 tuần

16 15 0

DỰ BỊ

NHẠN + NGHĨA.TT + XUÂN PHƢỢNG.TT

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + XUÂN THANH.TT

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + XUÂN THANH.TT

H.THẮM + XUÂN THANH.TT + DUNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

Mổ lấy thai

Ngày 27 tháng 5 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ  

NGUYỄN NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ KIM QUANG

TRẦN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ MAI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GỞI

HUỲNH THỊ SÁU

TRẦN THỊ THỦY HỒNG

3899

3910

3889

3878

3692

3797

3888


